PHỤ LỤC II
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN
THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTTTT ngày        tháng      năm 2019
của  Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)
	STT
	Tên loại

văn bản
	Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản
	Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực
	Lý do hết hiệu lực
	Ngày hết hiệu lực

	1.
	Nghị định
	102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
	- Khoản 1 Điều 60;

- Điều 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 và 72.
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	24/12/2018

	2.
	Nghị định
	47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bưu chính
	- Điều c khoản 3 Điều 11;

- Điểm b khoản 2 Điều 12;

- Điều 18.
	Bị bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông
	24/12/2018

	3.
	Nghị định
	72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	- Điểm b khoản 2 Điều 14;

- Điểm b khoản 2 Điều 15.
	Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
	24/12/2018

	
	
	
	- Khoản 11 Điều 3;

- Khoản 1 và 2 Điều 9;

- Cụm từ “điều kiện” quy định tại khoản 7 Điều 12;

- Khoản 1 Điều 14;

- Khoản 3 Điều 15;

- Khoản 5 Điều 23;

- Cụm từ “điều kiện” quy định tại khoản 10 Điều 23;

- Khoản 1, 2 và 3 Điều 32;

- Điều 33, 35;

- Khoản 3 Điều 36.
	Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
	15/4/2018

	4.
	Nghị định
	195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xuất bản
	- Điểm c khoản 1 Điều 6;

- Điểm a và b khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều 7;

- Điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 8;

- Điểm a và c khoản 1 Điều 9;

- Điểm b khoản 2 Điều 13;

- Điểm b khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 14;

- Điểm a, b, c và e khoản 1, khoản 2, điểm a, b khoản 3 và khoản 5 Điều 17;

- Điểm b khoản 2 Điều 18.
	Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
	24/12/2018

	5.
	Nghị định
	60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 quy định về hoạt động in
	- Khoản 1 Điều 1;

- Điều 3, 16, 18, 19, 21, 22, 23 và 24;

- Khoản 1 và 4 Điều 8;

- Khoản 1, 2 và 3 Điều 11;

- Khoản 1, Điểm b, c, d, đ và e khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều 12;

- Điểm a khoản 1 và khoản 3 Điều 13;

- Khoản 1, 2, 4 và 5 Điều 14;

- Khoản 5 Điều 15;

- Điểm b khoản 2 Điều 20;

- Điểm a khoản 2 và khoản 5 Điều 25;

- Điểm a, b và c khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 27;

- Khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 2 và khoản 4 Điều 28;

- Khoản 2, 3 và khoản 4 Điều 30;

- Khoản 1 và 2 Điều 32.
	Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ, hủy bỏ bởi:

Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/2/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in
	01/5/2018

	6.
	Nghị định
	27/2018/NĐ-CP
	- Khoản 2 Điều 23a;

- Khoản 3 và 4 Điều 23b;

- Khoản 1 và 2 Điều 32a;

- Khoản 2 Điều 32b;

- Khoản 3 và điểm e khoản 4 Điều 32d;

- Điểm b khoản 3 và khoản 4 Điều 33.
	Bị sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ bởi:

Nghị định số 150/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông 
	24/12/2018

	7.
	Thông tư
	11/2010/TT-BTTTT ngày 14/5/2010 quy định hoạt động khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động
	- Khoản 9 và 10 Điều 5;

- Khoản 3, 4, 6 và 7 Điều 8;

- Khoản 2 Điều 9;

- Điều 10.
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 47/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
	01/3/2018

	8.
	Thông tư
	29/2011/TT-BTTTT ngày 26/10/2011 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông
	Khoản 13 Điều 1
	Hết hiệu lực bởi:

Thông tư số 33/2017/TT-BTTTT ngày 22/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị viba số điểm - điểm"
	01/7/2018

	9.
	Thông tư
	23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	- Khoản 1 Điều 24;

- Điều 26;

- Mẫu 2 Phụ lục V
	Bị sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc hủy bỏ bởi:

Thông tư số 42/2017/TT-BTTTT ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản, Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản
	01/3/2018

	10.
	Thông tư
	25/2015/TT-BTTTT ngày 09/9/2015 quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
	- Điểm b khoản 2 Điều 10;

- Điểm b khoản 2 Điều 11;

- Khoản 2 Điều 12;

- Điểm a khoản 1 Điều 13.
	Bị sửa đổi, bổ sung bởi:

Thông tư số 40/2018/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông
	30/01/2018

	11.
	Thông tư
	31/2015/TT-BTTTT ngày 29/10/2015 hướng dẫn một số điều của Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ đối với hoạt động xuất, nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng
	- Điều 3;

- Phụ lục 1.
	Bị thay thế bởi:

Thông tư số 11/2018/TT-BTTTT ngày 15/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông công bố chi tiết Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS
	30/11/2018
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